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Hạng 1  sao

Lý tưởng cho bê tông khô

110 2.2 7 20 16 Vàng AA AA A Máy mài 100mm, máy cắt  110mm D-42606

110 2.2 10 20 16 Vàng AA AA A Máy mài 100mm, máy cắt 110mm D-42640

110 2 10 20 16 Xanh A AA A A Máy mài 100mm, máy cắt 110mm D-42628

Hình D T X H Màu
1 2 3 4 5 6 7

Vật liệu
Mã sốDùng cho máyd

105 1.8 7.5 20 16 Vàng AA AA A A B-03028

115 2 7.5 22.23 - Xanh AA AA A A Máy mài 115mm A-80422

125 2 7.5 22.23 - Xanh AA AA A A Máy mài 125mm A-80438

180 2.2 7 22.23 - Xanh AA AA A A Máy mài 180mm A-83842

230 2.5 7.5 22.23 - Xanh AA AA A Máy mài 230mm A-80173

Máy mài 100mm, máy cắt 110mm 

Hình D T X H Màu
1 2 3 4 5 6 7

Vật liệu
Mã sốDùng cho máyd

Kiểu sóng phân đoạn
Hạng 3 sao

Lý tưởng cho bê tông khô

Kiểu mép liên tục

Hạng 3 sao

Lý tưởng cho bê tông và gạch/ khô

AA AA A A

A AA AA A A AA

A AA A AA A Máy cắt 125mm 

110

110

125

180

1.6

1.5

1.5

1.85

5

4

4

4

20

20

20

25

-

-

-

-

Vàng

Vàng

Bạc

Vàng A AA AA A A AA

D-05212

A-07185

A-87292

A-80117

Máy cắt 110mm

Máy cắt 110mm

Máy cắt 180mm 

Hình D T X H Màu
1 2 3 4 5 6 7

Vật liệu
Mã sốDùng cho máyd

Lưỡi cắt kim cương dành cho đá

Kiểu phân đoạn

Hạng 3 sao

Lý tưởng cho đá granit/khô

125 2 7 22.33 20 Xanh AA AA AA A A Máy mài 125mm, máy cắt 125mm

125 1.9 7 22.23 20 Xanh AA AA AA AA Máy mài 125mm, máy cắt 125mm A-01236

A-07381

Hình D T X H Màu
1 2 3 4 5 6 7

Vật liệu
Mã sốDùng cho máyd
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Hạng 1 sao

Ướt

Hạng 2 sao

Lý tưởng cho đá granit/khô

Kiểu dợn sóng
Hạng 3 sao

Lý tưởng cho đá granit/khô

125 2 7 22.23 20 Xanh AA AA AA A A A-02761

180 2 7 22.33 - Xanh AA AA AA A A Máy mài 180mm A-02777

Máy mài 125mm,
máy cắt 125mm 

Hình D T X H Màu
1 2 3 4 5 6 7

Vật liệu
Mã sốDùng cho máyd

105 1.7 7 20 16 AA AA AA A A A-84090

115 1.8 7 22.23 - AA AA AA A A Máy mài 115mm A-84006

125 2 7 22.23 20 AA AA AA A A Máy mài  125mm, máy cắt 125mm A-84012

180 2 6 25.4 22.23 AA AA AA A A Máy mài 180mm, máy cắt 180mm A-84028

230 2.2 6.5 22.23 - AA AA AA A A Máy mài 230mm A-84408

Máy mài 100mm, máy cắt 110mm 

Hình D T X H Màu
1 2 3 4 5 6 7

Vật liệu
Mã sốDùng cho máyd

Bạc

Bạc

Bạc

Bạc

Bạc

105 1.8 10 20 16 AA A A A Máy cắt 110mm D-44351

105 1.8 10 20 16 Xanh A A AA A Máy cắt 110mm D-44367

Hình D T X H Màu
1 2 3 4 5 6 7

Vật liệu
Mã sốDùng cho máyd

Bạc

Hạng 3 sao

Lý tưởng cho đá granit/khô
Theo tiêu chuẩn EN

115 2 7 22.23 - Xanh AA AA AA A A Máy mài 115mm A-80684

125 2 7 22.23 - Xanh AA AA AA A A Máy mài 125mm A-80690

180 2 7 22.23 A Xanh AA AA AA A A Máy mài 180mm A-80709

230 2.3 7 22.23 - Xanh AA AA AA A A Máy mài 230mm A-80715

Hình D T X H Màu
1 2 3 4 5 6 7

Vật liệu

Mã số
Dùng cho máyd

Số lượng có hạn

Số lượng có hạn

105 2 7 20 16 AA AA AA A A Máy mài 100mm, máy cắt 110mm A-84040

125 2.1 7 22.23 20 AA AA AA A A Máy mài 125mm, máy cắt 125mm A-84062

180 2.3 7 25.4 22.23 AA AA AA A A Máy mài 180mm, máy cắt  180mm A-84078

230 2.6 7 22.23 - AA AA AA A A Máy mài 230mm A-84084

Hình D T X H Màu
1 2 3 4 5 6 7

Vật liệu
Mã sốDùng cho máyd

Bạc

Bạc

Bạc

Bạc

Hạng 2 sao

Lý tưởng cho đá granit/khô 
Theo tiêu chuẩn EN



Phụ kiện 125

M
ũi

 k
ho

an
 (G

ỗ/
ki

m
 lo

ại
/t

ườ
ng

)
M

ũi
 k

ho
an

(B
ê 

tô
ng

)
Bộ

 m
ũi

 k
ho

an
và

 m
ũi

 v
ít

Lư
ỡi

 cắ
t/

Lư
ỡi

 cư
a

Lư
ỡi

 cư
a 

lọ
ng

/
Lư

ỡi
 cư

a 
ki

ếm
Đ

á 
m

ài
/ đ

á 
cắ

t
M

ũi
 v

ít
Ch

ổi
 đ

án
h

Ph
ụ 

ki
ện

ch
à 

nh
ám

Ph
ụ 

ki
ện

m
áy

 đ
a 

nă
ng

Lư
ỡi

 k
im

 cư
ơn

g
Pl

an
in

g 
/ 

Ro
ut

er
in

g
O

PE
M

isc
el

la
ne

ou
s

105 2.2 7 20 16 AA A AA A Máy mài 100mm, máy cắt  110mm D-42553

115 2 7 22.23 - AA A AA A Máy mài 115mm D-44301

180 2.6 7 22.23 - AA A AA A Máy mài 180mm D-44317

230 3 7 22.23 - AA A AA A Máy mài 230mm D-44323

Hình D T X H Màu
1 2 3 4 5 6 7

Vật liệu
Mã sốDùng cho máyd

Bạc

Bạc

Bạc

Bạc

125 2 7.5 22.23 - Vàng AA AA AA A A Máy mài 125mm B-02054

180 2.2 8 22.23 - Vàng AA AA AA A A Máy mài 180mm B-02060

230 2.5 7.5 22.23 - Vàng AA AA AA A A Máy mài 230mm B-02004

Hình D T X H Màu
1 2 3 4 5 6 7

Vật liệu

Mã số
Dùng cho máyd

Hạng 1  sao

Lý tưởng cho đá granit, cẩm thạch/khô

Kiểu sóng phân đoạn

Hạng 3  sao

Bê tông và đá granit/khô

Hạng 1  sao

Lý tưởng cho bê tông và đá granit/khô

105 2.2 7 20 16 Xanh AA AA A A Máy mài 100mm, máy cắt 110mm D-42581

Hình D T X H Màu
1 2 3 4 5 6 7

Vật liệu
Mã sốDùng cho máyd

Số lượng có hạn

Lưỡi cắt kim cương dùng cho gạch

Kiểu mép liên tục

Ướt

Hạng 3 sao

110 1.5 4 20 Xanh AA AA AA AA AA A-01292

180 1.85 4 25

-

- Vàng AA AA AA AA A AA 792191-8

Máy cắt 110mm 

Máy cắt 180mm

Hình D T X H Màu
1 2 3 4 5 6 7

Vật liệu
Mã sốDùng cho máyd
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Hạng 1 sao

Lý tưởng cho gạch ngói/ướt

110 1.8 5 20 16 Tím AA A A AA D-44258

180 2.2 5 25.4 - Tím AA A A AA D-44264Máy cắt 180mm

Máy cắt 110mm

Hình D T X H Màu
1 2 3 4 5 6 7

Vật liệu
Mã sốDùng cho máyd

Lưỡi cắt kim cương dùng cho thủy tinh

Kiểu dợn sóng
Hạng 3 sao

Thủy tinh chống đạn/ướt

110 1.2 6 20 - Xanh AA A A AA AA B-00795Máy cắt 110mm

Hình D T X H Màu
1 2 3 4 5 6 7

Vật liệu
Mã sốDùng cho máyd

Hạng 3 sao

Ướt

110 1.5 4 20 - AA AA AA AA A-85210

110 1.5 4 20 - Vàng A AA AA A A AA A-81131

Hình D T X H Màu
1 2 3 4 5 6 7

Vật liệu
Mã sốDùng cho máyd

Máy cắt 110mm

Máy cắt 110mmBạc

Lưỡi cắt kim cương đặc biệt/ được mạ điện
Dùng cho đá cẩm thạch 

Ướt 

110 2 4.5 20 - Xanh AA Máy cắt 110mm D-45004

Hình D T X H Màu
1 2 3 4 5 6 7

Vật liệu
Mã sốDùng cho máyd

Cho kim loại

Lưỡi cắt kim cương đặc biệt/ hàn chân không

100 1.3 1.5 16 - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tím

Tím

Tím

Tím

Máy mài 100mm B-53671(EN)

Hình D T X H Màu
1 2 3 4 5 6 7

Vật liệu
Mã sốDùng cho máyd

125  1.3 1.5 22.23  -  Máy mài 125mm

180  1.3 1.5 22.23  -  Máy mài 180mm

230  1.3 1.5 22.23  -  Máy mài 230mm

B-53693(EN) 

B-53702(EN) 

B-53718(EN) 
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Lưỡi cắt kim cương chuyên dụng/hàn chân không
Cắt đa năng
Khô

230 3.2 5.0 22,23 - Vàng A A A A A A A Máy mài 230mm A-89894

Hình D T X H Màu
1 2 3 4 5 6 7

Vật liệu
Mã sốDùng cho máyd

1 2 3 4 5 6 7

125 2 7.5 22.23 20 Đen AA A Máy mài 125mm, máy cắt 125mm A-02200

230 2.5 6.5 22.23 - Đen AA Máy mài 230mm A-02216

Vật liệu
H D MàuD T X Dùng cho máy

Lưỡi cắt kim cương chuyên dùng cho gạch
Kiểu phân đoạn/ khô

Mã số

Lưỡi cắt kim cương chuyên dùng cạo vữa

Khớp nối

Bạc125 4.5 8 22.23 - Máy mài 125mm A-02705

D T X H Màu
1 2 3 4 5 6 7

Vật liệu
Mã sốDùng cho máyd

- - - - - - -

305 3.3 8.0 20 -

-

-

-

Vàng A A A A A A A A-88808Máy cắt bê tông 305mm 

100 2.8 4.0 16 Đỏ A A A A A A A Máy mài 100mm B-66933

180 3.1 22.23 Đỏ A A A A A A A Máy mài 180mm B-66949

405 3.6 25.4  Đỏ       A A A A A A A  Máy cắt bê tông 405mm  B-66955  

 
 

Tuân thủ tiêu chuẩn EN cho khu vực châu Âu

Đá cắt kim cương cosmos 

Kiểu phân đoạn 

Hạng 5 sao 

Công nghệ Steath làm giảm rung và ồn giúp cho cảm giác tốt hơn hay vòng kim loại tâm và lỗ làm mát giúp cho việc cắt nhanh
và tiện lợi, hàn laze dùng cắt ướt và khô. 
AA: phù hợp đặc biệt, A: phù hợp 

350mm 3 12 25.4 20 Đỏ AA AA AA AA AA 3DDG /Stealth 

D T X H Màu
1 2 3 4 5 6 7

Vật liệu
Mã sốChú ýd

B-13465
(Số lượng có hạn)

180 2 7 22.23 - D-58899Tím AA Máy mài 180mm

230 2 7 22.23 - D-58908Tím AA Máy mài 230mm




